
321 325

322 326

323 327

324 328

しんごう 止まれ

しょうかせん

つうがくろ

tín hiệu giao thông,
 đèn xanh đèn đỏ Hãy dừng lại

người làm việc thiện
nguyện

ボランティア

のうか

nơi lánh nạn

trạm nước chữa cháy

bảng hiệu / dấu hiệu

nhà nông đường đi học

ひなんばしょかんばん・マーク



329 333

330 334

331 335

332 336

　しらべる
しらべ名人  

cà chua tí hontra, tra cứu

ミニトマト

しらべたことをまとめる

めいぶつ

コーナー

góc, quầy

cảnh xưa của thành
phố đặc sản

chuyên gia tra cứu

(viết) chi tiết, kỹ
lưỡng

gom những kết quả
đã tra cứu lại

くわしく（かこう）

インタビュー

むかしのまちのようす

phỏng vấn



おれい（の てがみ）

すいか・きゅうり
ミニトマト

じまん

大集合

tôm đồng / cái càngtập trung, họp

thư cảm ơn

（だい）しゅうごう

dưa hấu/dưa leo
/cà chua tí hon đậu nành có vỏ

mướp tây 

ザリガニ・はさみ

きゅうり

えだまめ

337

340 344

341

338 342

339 343

オクラ

dưa leo, dưa chuộtkhoe khoang, tự hào



lấy / gặt, hái

348 352

わきめ

まちどおしい

みのる

バッタ　・　カナブン

349

350

とる　・つむ

コンポスト

うね

345

346

đất mùn / trộn lại

phân hữu cơ, phân conpôt nhánh chẻ

mong ngóng,trông mong

châu chấu / bọ cánh cứngcột chống/ giữ lại

ra quả, sinh quảluống

351

しちゅう・とめる

347

ふようど・まぜあわせる



イトマキヒトデ

hộp nhựa để đựng trái dâu

tìm kiếm
/cùng đi tìm kiếm

đồng cỏ, bãi cỏ

loại chuồn chuồn trâu
/ chuồn chuồn to

/ con bọ nước chân dài

ヤドカリ　・　イワガニ

lọ, keo trống
lồng sâu bằng chai nhựa trong

phần (mặt) cắt / băng keo

tôm ở nhờ/cua đá

một loại sao biểnrau trai / Hoa cỏ Sương

のはら　・　くさむら

さがす・さがしにいこう

353 357

はこめがね
ぎゅうにゅうパック　・　ラップフィルム

オニヤンマ　・　アメンボ

ống kính bằng hộp giấy

hộp sữa bằng giấy / miếng wrap

356 360

354 358

355 359

つゆくさ

きり口・ビニールテープ

ペットボトルの虫かご イチゴパック　・　あきびん



361 365

362 366

363 367

364 368

（かたつむりが）おちない

さんかく

ヤゴ

nơi ẩn náu, nơi trốn tránh
/vỏ trứng

chuồn chuồn       con mắt

bướm đuôi nhạn

(ốc sên) không bị rơi
xuốngốc sên / nơi ẩm ướt

(mặt) con bọ ngựa

tam giác

ấu trùng chuồn chuồn

gium đất / ấu trùng muỗi
(bọ gậy, lăng quăng)

イトミミズ・ボウフラ

(lá ba, lá kép)  quýt

Loại (cây) tiêu rừng của Nhật

かたつむり・しめったばしょ

かくれが・たまごのから

かまきり（のかお）

トンボ　　目

アゲハ（ちょう）

カラタチ・ミカン
サンショウ　（の葉）



369 373

370 374

371 375

372 376

chân có nhiều gai

có thể dùng để bắt mồi

ヤゴのへんしん メダカ

じょうほう

いけにかえす（かえそう）

ザリガニのオス・メス

足のつき方

cấu hình đốt chân

sự biến hoá của ấu trùng
chuồn chuồn

thủ công

カブトムシ・足にとげとげ

đực/cái của tôm đồng

loại cá lòng tong

hàm dưới của ấu trùng
chuồn chuồn

thả về ao
 (chúng ta hãy thả…về)

thông tin

ヤゴの下あご
えものをつかまえる

こうさく（工作）

bọ cánh cứng



ひらめく（ひらめいた）

もっとないかな

いらなくなったもの

（友だちと）きょうそうする

378

còn nữa không?

những đồ không cần tới
(đồ bỏ)

380 384

 cắm trại / cơm cà ri

やさいのきれはし

382

379 383

のり　で　くっつける

377

khúc đầu, khúc đuôi
(khúc rau cắt bỏ)

(đã) chợt nảy ra ý nghĩ,
chợt nghĩ ra

381

thách, thách thức, thử thách

ganh đua, thi đua (với các bạn)

dán bằng hồ

チャレンジする

キャンプ　・　カレー



385 389

386 390

387 391

388 392

đường đi, hướng,
chiều hướng

hòn bi

nan tre/bánh xe
 /hạt (hột) của chuỗi cườm.

Hội múa trong dịp lễ Vu lan
của Nhật

xe chạy bằng lực dây thung.

làm cho mạnh, làm cho
vững,
tăng cường

（強力）きょうりょくにする

ống hút

trò chơi  Sumo bằng giấy
hay ván gỗ

かぜではしるじどう車

コース・ビー玉

トントンずもう

xe chạy bằng sức gió

だんボール   ・   ボンド

trò chơi lăn hòn bi trong hộp

ぼんおどり

ゴムじどう車

竹ひご・タイヤ・ビーズ

ストロー

ころころゲーム

giấy bìa cứng, bìa các-tông /



393 397

394 398

395 399

396 400

đĩa giấy/ cái kẹp /chỉ

おる　・　つける

ビー玉おとし

đặt như biểu đồxếp/gắn

thả hòn bi vô (xuống đất)

ếch nhảy

nhảy lên

とびあがる

かみざら・クリップ・糸

とうめいテープ
ガムテープ

わりばし・フィルムケース

せんたくばさみ

ずのようにおく

ぴょんぴょんガエル

cắt rời ra

xén

きりとる

きりこみをいれる

đũa bẻ, vỏ hộp phim

kẹp phơi áo

băng keo trong

băng keo


